
STT Lớp
Thứ 2

 (17/4/2023)

Thứ 3

(18/4/2023)

Thứ 4

(19/4/2023)

Thứ 5

(20/4/2023)

Thứ 6

(21/4/2023)

Thứ 7

(22/4/2023)

Chủ Nhật

(23/4/2023)

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Khám Bệnh 

(BVĐK Tỉnh)

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nội

(BVĐK Tỉnh)

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

Pháp Luật (22/30)

Cô Trường

GĐ 3

TT Điều Dưỡng Cơ Sở 1 

(20/45)

Cô Sáu_ PTT ĐDS1

TT Điều Dưỡng Cơ Sở 1 

(24/45)

Cô Sáu_ PTT ĐDS1

TT Điều Dưỡng Cơ Sở 1

 (28/45)

Cô Sáu_ PTT ĐDS1

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

TT Điều Dưỡng CS 1 

(16/45)

Cô Sáu_ PTT ĐDS1

TT Tin Học (56/60)

Cô Huệ

PTT Tin học số 2

Pháp Luật (27/30)

Cô Trường

GĐ 3

TT Tin Học (60/60)

Cô Huệ

PTT Tin học số 2

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhiễm

(BVĐK Tỉnh)

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

TTBV Khoa Nhi

(BVĐK Tỉnh)

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30
Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00
Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp

3 CĐĐD15

CĐĐD131

CĐĐD142

YSĐK344

YSĐK355

CĐ Dược 

4A
6

THỜI KHÓA BIỂU KHOA Y - DƯỢC, NĂM 

HỌC 2022 - 2023

(Áp dụng từ ngày 17/4/2023 - 23/4/2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời gian 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN



STT Lớp
Thứ 2

 (17/4/2023)

Thứ 3

(18/4/2023)

Thứ 4

(19/4/2023)

Thứ 5

(20/4/2023)

Thứ 6

(21/4/2023)

Thứ 7

(22/4/2023)

Chủ Nhật

(23/4/2023)
Thời gian 

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30
Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00
Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp Thực tế Tốt Nghiệp

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

Thi KTMH: Dược Liệu

Lý thuyết_ Thi Lần 2

P.Tin học 1_8h00

Kỹ Thuật Bào Chế 

Sinh Dược Học 

Các Dạng Thuốc 1

(20/45) Cô Thọ_ GĐ: 2

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

Kỹ Thuật Bào Chế 

Sinh Dược Học 

Các Dạng Thuốc 1

(16/45) Cô Thọ_ GĐ: 2

Thi KTMH: Dược Liệu

Thực hành_ Thi Lần 2

Thầy Bách, Cô Hoàng

Phòng thực tập

9
CĐ Dược 

5B
Buổi tối

18h00 - 

22h00

Kiểm Nghiệm Thuốc

(36/45/0/30)

Thầy Bách

GĐ: 3

Tổ Chức Quản Lý Dược

(24/45/0/30)

Cô Châu

GĐ: 4

Kiểm Nghiệm Thuốc

(40/45/0/30)

Thầy Bách

GĐ: 3

Tổ Chức Quản Lý Dược

(28/45/0/30) 

Cô Châu

GĐ: 4

Kiểm Nghiệm Thuốc

(44/45/0/30)

Thầy Bách

GĐ: 3

Kiểm Nghiệm Thuốc

(45/45/03/30)

Thầy Bách

GĐ: 3

Tổ Chức Quản Lý Dược

(32/45/0/30)

Cô Châu

GĐ: 4

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

1. Chào Cờ_ 7h00.

 2. TT 

KTBC.SDH.CDT2

Cô B. Thảo_ Tổ 02 

(36/60)_PTT

3. TT Kiểm Nghiệm 

Thuốc

Cô Hoa_ Tổ 4 (24/24)_ 

PTT

4. TT Dược Lý 1

Cô Châu_ Tổ 01 

(44/48)_ PTT

 1. TT 

KTBC.SDH.CDT2

Cô B. Thảo_ Tổ 03 

(36/60)_PTT

2. TT Kiểm Nghiệm 

Thuốc

Cô Ngọc Thanh_ Tổ 2 

(28/36)_ PTT

3. TT Dược Lý 1

Cô Châu_ Tổ 04  

(48/48)_ PTT

 1. TT 

KTBC.SDH.CDT2

Cô B. Thảo_ Tổ 04 

(36/60)_PTT

2. TT Dược Lý 1

Cô Châu_ Tổ 01  

(48/48)_ PTT

 1. TT 

KTBC.SDH.CDT2

Cô B. Thảo_ Tổ 01 

(36/60)_PTT

2. TT Dược Lý 1

Cô Châu_ Tổ 02  (48 

/48)_ PTT

 1. TT 

KTBC.SDH.CDT2

Cô B. Thảo_ Tổ 02 

(40/60)_PTT

2. TT Dược Lý 1

Cô Châu_ Tổ 03 (48 

/48)_ PTT

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

Dược Lý 2 (25/30/0/35)

Thầy Lầm

HTA

Dược Lý 2 (29/30/0/35)

Thầy Lầm

HTA

Dược Lý 2 (30/30/03/35)

Thầy Lầm

HTA

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

Thi KTMH: Bệnh Học

Phòng Tin học số 1

8h00

Giáo Dục Chính Trị

(45/45/02/30)

Cô My

GĐ: 4

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

Thi KTMH: Đọc Viết 

Tên Thuốc

Phòng Tin học số 1

14h00

Xác Suất Thống Kê

Y Học (28/30)

GĐ: 4 

(Học ghép với lớp 

CĐ Dược LT 2A)

CĐ Dược 

4BC
7

CĐ Dược 

5A
8

10
CĐ Dược 

5CDE

11
CĐ Dược 

6A



STT Lớp
Thứ 2

 (17/4/2023)

Thứ 3

(18/4/2023)

Thứ 4

(19/4/2023)

Thứ 5

(20/4/2023)

Thứ 6

(21/4/2023)

Thứ 7

(22/4/2023)

Chủ Nhật

(23/4/2023)
Thời gian 

12
CĐ Dược 

6B
Buổi tối

18h00 - 

22h00

Hóa Phân Tích (20/45)

Cô Hà Vy

GĐ: 4

TT Hóa Hữu Cơ

Tô 01 (12/30)

Cô Ngọc Thanh

PTT

Hóa Phân Tích (24/45)

Cô Hà Vy

GĐ: 4

TT Hóa Hữu Cơ

Tô 02 (16/30)

Cô Ngọc Thanh

PTT

Hóa Phân Tích (28/45)

Cô Hà Vy

GĐ: 4

1. Thi KTMH:

Đọc Viết Tên Thuốc

(Học lại)

Phòng tin học số 1

14h00

2. TT Hóa Hữu Cơ

Tô 02 (16/30)

Cô Ngọc Thanh

PTT_ 18h00

Hóa Phân Tích (32/45)

Cô Hà Vy

GĐ: 4

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

1. Chào  Cờ Đầu Tuần_ 

7h00

2. TT Thực Vật Dược

Tổ 01_ (28/60)_ PTT

Cô Anh Thư

3. TT Hóa Phân Tích

Tổ 03_ (20/60)_ PTT

Cô Hưng

4. TT Hóa Hữu Cơ

Tổ 02_ (16/30)_ PTT

Cô Ngọc Thanh

1. TT Thực Vật Dược

Tổ 03_ (28/60)_ PTT

Cô Anh Thư

2. TT Hóa Phân Tích

Tổ 02_ (20/60)_ PTT

Cô Hưng

1. TT Thực Vật Dược

Tổ 02_ (28/60)_ PTT

Cô Anh Thư

2. TT Hóa Phân Tích

Tổ 01_ (20/60)_ PTT

Cô Hưng

3. TT Hóa Hữu Cơ

Tổ 03_ (20/30)_ PTT

Cô Ngọc Thanh

1. TT Thực Vật Dược

Tổ 01_ (32/60)_ PTT

Cô Anh Thư

2. TT Hóa Phân Tích

Tổ 03_ (24/60)_ PTT

Cô Hưng

3. TT Hóa Hữu Cơ

Tổ 02_ (20/30)_ PTT

Cô Ngọc Thanh

1. TT Thực Vật Dược

Tổ 03_ (32/60)_ PTT

Cô Anh Thư

2. TT Hóa Phân Tích

Tổ 02_ (24/60)_ PTT

Cô Hưng

3. TT Hóa Hữu Cơ

Tổ 01_ (20/30)_ PTT

Cô Ngọc Thanh

Giáo Dục Thể Chất 

( Lớp 6C)

(05/05/52/55)

Thầy Định

( Sân Ký túc xá_ CS3)

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

Giáo Dục Thể Chất ( 

Lớp 6C)

(05/05/48/55)

Thầy Định

( Sân Ký túc xá_ CS3)

Sinh Học Di Truyền

(28/30)

Cô Liêm

GĐ: 2

Giáo Dục Thể Chất ( 

Lớp 6D)

(05/05/48/55)

Thầy Định

( Sân Ký túc xá_ CS3)

Sinh Học Di Truyền

(30/30)

Cô Liêm

GĐ: 2

Hóa Phân Tích (08/45)

Cô Tho

GĐ: 1

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

1. Chào cờ đầu tuần_ 

7h00

2. Hóa Phân Tích

(23/45)

Cô Hà Vy

GĐ: 4

Hóa Phân Tích

(28/45)

Cô Hà Vy

GĐ: 4

Sinh Học Di Truyền

(Ôn tập)

Cô Liêm

GĐ: 4

Hóa Phân Tích

(33/45)

Cô Hà Vy

GĐ: 4

Hóa Phân Tích

(38/45)

Cô Hà Vy

GĐ: 4

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

Tiếng Anh

(16/60)

Cô Tuyền

GĐ: 4

Giáo Dục Chính Trị

(20/45/0/30)

Thầy Hoàng

GĐ: 4

Tiếng Anh

(20/60)

Cô Tuyền

GĐ: 4

Giáo Dục Chính Trị

(24/45/0/30)

Thầy Hoàng

GĐ: 4

Tiếng Anh

(24/60)

Cô Tuyền

GĐ: 4

CĐ Dược 

6EF

13
CĐ Dược 

6CD

14



STT Lớp
Thứ 2

 (17/4/2023)

Thứ 3

(18/4/2023)

Thứ 4

(19/4/2023)

Thứ 5

(20/4/2023)

Thứ 6

(21/4/2023)

Thứ 7

(22/4/2023)

Chủ Nhật

(23/4/2023)
Thời gian 

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

Thông Tin Thuốc

Cảnh Giác Dược

(15/15/25/30)

Thầy Ân

GĐ: 3

Thông Tin Thuốc

Cảnh Giác Dược

(15/15/30/30)

Thầy Ân

GĐ: 3

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

Thông Tin Thuốc

Cảnh Giác Dược

(15/15/29/30)

Thầy Ân

GĐ: 3

Buổi 

sáng

7h00 - 

11h30

TT Dược Liệu

(20/40)

Cô Hoàng_ PTT

TT Dược Liệu

(28/40)

Cô Hoàng_ PTT

Buổi 

Chiều

13h30 - 

17h00

TT Dược Liệu

(24/40)

Cô Hoàng_ PTT

Xác Suất Thống Kê

Y Học (28/30)

GĐ: 4 

(Học ghép với lớp 

CĐ Dược 6A)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

Bình Thuận, ngày 14 tháng 4 năm 2023

GHI CHÚ

15

CĐ Dược 

Liên thông 

1A

CĐ Dược

 Liên thông 

2A

16

1. Hóa Phân Tích, lớp CĐ Dược: 5B, 5E.

Giáo viên giảng dạy: Cô Lưu Thị Minh Chương; Thầy An Hồng Việt.

Thời gian dạy lại: Học ghép với lớp CĐ Dược 5A

2. Dược Lý 1, CĐ Dược 4A.

Giảng viên giảng dạy: Thầy Phan Đình Thông (lý thuyết); Cô Đinh Thị Lệ Châu (thực hành)

Thời gian dạy lại: Học ghép với lớp CĐ Dược 5A.

3. Đọc Viết Tên Thuốc, lớp CĐ Dược 6B.

Giảng viên giảng dạy:  Cô Trần Thị Hữu An

Thời gian dạy lại: Học ghép với lớp CĐ Dược 6A

4. Thực tập bệnh viện (Điều dưỡng Chuyên ngành Sản 2), lớp CĐĐD13

Giảng viên dạy lại: (Cô Nguyễn Thị Sáu; Cô Nguyễn Thị Xuân Liểu)

Thời gian dạy lại: Từ 18h00 đến 22h00, từ ngày 20/02/2023 đến 19/3/2023)

Địa điểm thực tập: Khoa Sản BVĐK Tỉnh Bình Thuận

5. Dịch tễ học Bệnh truyền nhiễm, lớp CĐĐD: 13, 14

Giảng viên dạy lại: Cô Trần Trương Bích Huyền

Thời gian dạy lại: Học các buổi tối trong tuần (từ ngày 06/3/2023 - 24/03/2023)

Địa điểm học lại: Giảng đường 5.

6. Giải phẫu Sinh lý, lớp CĐ ĐD13

Giảng viên dạy lại: Cô Đặng Thị Hằng (Lý thuyết); Cô Bùi Thị Minh Thư (Thực hành)

Thời gian dạy lại: Học các buổi tối  (từ ngày 20/3/2023 đến 15/5/2023)

Địa điểm học lại: Học lý thuyết tại bộ môn Nội Nhi Nhiễm YHCS; Học thực hành tại phòng thực tập GPSL1.

7. Chăm sóc Người bệnh cấp cứu & Chăm sóc tích cực, lớp CĐĐD13

Giảng viên dạy lại: Cô Trần Trương Bích Huyền

Thời gian dạy lại: Học vào thứ 7, Chủ nhật.

Thời gian dạy lại: Từ 01/4/2023 đến 02/4/2023.

Địa điểm học lại: Bộ môn Điều dưỡng.

8. Kiểm nghiệm thuốc, lớp CĐ Dược 4C

Giảng viên, Giáo viên dạy lại:  Thầy Vũ Việt Bách (Lý thuyết, Thảo luận); Cô Hoa (thực hành

Thời gian dạy lại: Học ghép với lớp CĐ Dược 5B.

Thời gian dạy lại: Từ ngày 01/4/2023, theo lịch thời khóa biểu.

Môn

Học Lại

Thứ 2 (17/4)
Chào cờ (đầu tuần theo quy định Trường) vào lúc 7h00 tại sân trường Cơ sở 3 (Khoa Y Dược)

Trang phục: theo quy định của Trường.



STT Lớp
Thứ 2

 (17/4/2023)

Thứ 3

(18/4/2023)

Thứ 4

(19/4/2023)

Thứ 5

(20/4/2023)

Thứ 6

(21/4/2023)

Thứ 7

(22/4/2023)

Chủ Nhật

(23/4/2023)
Thời gian 

Lịch Vệ Sinh

Trường Học

1. Hóa Phân Tích, lớp CĐ Dược: 5B, 5E.

Giáo viên giảng dạy: Cô Lưu Thị Minh Chương; Thầy An Hồng Việt.

Thời gian dạy lại: Học ghép với lớp CĐ Dược 5A

2. Dược Lý 1, CĐ Dược 4A.

Giảng viên giảng dạy: Thầy Phan Đình Thông (lý thuyết); Cô Đinh Thị Lệ Châu (thực hành)

Thời gian dạy lại: Học ghép với lớp CĐ Dược 5A.

3. Đọc Viết Tên Thuốc, lớp CĐ Dược 6B.

Giảng viên giảng dạy:  Cô Trần Thị Hữu An

Thời gian dạy lại: Học ghép với lớp CĐ Dược 6A

4. Thực tập bệnh viện (Điều dưỡng Chuyên ngành Sản 2), lớp CĐĐD13

Giảng viên dạy lại: (Cô Nguyễn Thị Sáu; Cô Nguyễn Thị Xuân Liểu)

Thời gian dạy lại: Từ 18h00 đến 22h00, từ ngày 20/02/2023 đến 19/3/2023)

Địa điểm thực tập: Khoa Sản BVĐK Tỉnh Bình Thuận

5. Dịch tễ học Bệnh truyền nhiễm, lớp CĐĐD: 13, 14

Giảng viên dạy lại: Cô Trần Trương Bích Huyền

Thời gian dạy lại: Học các buổi tối trong tuần (từ ngày 06/3/2023 - 24/03/2023)

Địa điểm học lại: Giảng đường 5.

6. Giải phẫu Sinh lý, lớp CĐ ĐD13

Giảng viên dạy lại: Cô Đặng Thị Hằng (Lý thuyết); Cô Bùi Thị Minh Thư (Thực hành)

Thời gian dạy lại: Học các buổi tối  (từ ngày 20/3/2023 đến 15/5/2023)

Địa điểm học lại: Học lý thuyết tại bộ môn Nội Nhi Nhiễm YHCS; Học thực hành tại phòng thực tập GPSL1.

7. Chăm sóc Người bệnh cấp cứu & Chăm sóc tích cực, lớp CĐĐD13

Giảng viên dạy lại: Cô Trần Trương Bích Huyền

Thời gian dạy lại: Học vào thứ 7, Chủ nhật.

Thời gian dạy lại: Từ 01/4/2023 đến 02/4/2023.

Địa điểm học lại: Bộ môn Điều dưỡng.

8. Kiểm nghiệm thuốc, lớp CĐ Dược 4C

Giảng viên, Giáo viên dạy lại:  Thầy Vũ Việt Bách (Lý thuyết, Thảo luận); Cô Hoa (thực hành

Thời gian dạy lại: Học ghép với lớp CĐ Dược 5B.

Thời gian dạy lại: Từ ngày 01/4/2023, theo lịch thời khóa biểu.

Môn

Học Lại

 Sáng thứ 3 ngày 18/4/2023, lớp CĐ Dược 6F liên hệ trực tiếp Trạm Y tế.

 Chiều thứ 5 ngày 20/4/2023, lớp CĐ Dược 5C liên hệ trực tiếp Trạm Y tế.
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